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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH 

LONG 

TỈNH VĨNH LONG 

 

Bản án số: 23/2025/DS-ST 
Ngày: 14-02-2025 

  /v tr n     p   p   n    n s   
           C  S      n    n v        n  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

                                                                                                        
NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  Đo n   ị K m Yến 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. B    uyễn   ị  ệ  o  

2. Ôn    uyễn  ăn C ờn   

- Thư ký phiên tòa: B     m   ị K m Yến -            án n  n   n t  n  
p ố  ĩn   on , tỉn   ĩn   on . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

tham gia phiên tòa: Ôn  D  n  Cẩm   o - K ểm sát v  n. 

   y 14 t án  02 năm 2025, t   tr  s      án n  n   n t  n  p ố  ĩn  

 on , tỉn   ĩn   on  xét xử s  t ẩm  ôn       v  án t   l  số: 409/2024/  S -
DS ngày 05 tháng 11 năm 2024 v  tr n     p   p   n  v y t   sản t  o  uyết 

 ịn      v  án r  xét xử số: 292/2024/ Đ  -S  n  y 24 t án  12 năm 2024, 
      á     n  s : 

* Nguyên đơn: Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần S   ọ  tắt l     n   n  ; 
tr  s : Số B - B  , p  ờn   ,  uận C,    n  p ố    C     n . Người đại diện 

theo pháp luật: Bà   uyễn Đứ        D - C ứ  v :  ổn    ám  ố  Ngân hàng 
T   n  m   Cổ p ần S. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông     ăn   - C ứ  v :   ám  ố  Ngân 

  n      n  m   Cổ p ần S – Chi nhánh V  t  o  uyết  ịn  số: 3524/2023/ Đ-
PC ngày 25/12/2023) 

Ông T ủy quyền lại cho: Ông   uyễn   ú   – C ứ  v : C uy n v  n quản 
l  n  -    n    ểm soát rủ  ro    n   n  t   n  m    ổ p ần S – Chi nhánh V; 

 ị    ỉ l  n l  : Số C, Đ ờn  C,    ờn  A, t  n  p ố  , tỉn   ĩn  Long     y 
ủy quy n số 986/2024/  -C    n  y 03/10/2025        n x n xét xử vắn  

m t ; 

* Bị đơn: Bà Nguyễn Kim L, s n  năm 1968; n      trú: Số B,   ờn   , 
   ờn  E, t  n  p ố  , tỉn   ĩn   on   vắn  m t . 

NỘI DUNG V  ÁN  
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   ron    n        ện n  y 03/10/2024 v   á  t   l ệu   ứn   ứ    t      v  
án, tron  quá tr n    ả  quyết v  án   n  n   t   p   n t   s  t ẩm, n  ờ      

  ện   p p áp  ủ  n uy n   n ôn    uyễn   ú   tr n    y: 

   y 26/10/2021,    n   n          p   n  sử   n  t   t n   n     m: 

   y    n  ị   p t   t n   n     m   p   n  số 1853458;    u   oản v     u 
  ện p át   n  v  sử   n  t   t n   n   ủ     n   n   v         uyễn Kim L  ể 

  p t   t n   n  v     n mứ  sử   n  t   l  30.000.000  n ;     L        p t   
t n   n  số 356480-2102, t ờ    n t   36 t án , l   su t tron    n 2,6 /t án , l   

su t quá   n   n  150  l   su t v y tron    n; l   su t áp   n        ôn   ố 
t  o   ểu p   tron  t n  t ờ    , m        v y  ể t  u   n   á n  n,   n  t ứ  trả 

l   v  số t  n v y m   t án  v o n  y 15    n  lị     n  t án ;  ể t      ện 
  p   n      L    n  ĩ  v  t  n  toán n   ố  v  n  l   t  o t    t uận v o n  y 

15    n  lị     n  t án ,  ắt  ầu trả t  n  y 15/12/2021;  

 ron  quá tr n  t      ện   p   n : B  L       o  ị   v   tổn  số t  n l  

139.000.000  n .  ron  quá tr n  sử   n  t  , t  n  y       o t t    ến n y     
L    t  n  toán        o    n   n  số t  n    o   m vốn, l  , l   p  t  l  

113.808.000  n .  u  n   u lần l m v ệ , n ắ  n   n  n     L vẫn   ôn     
t  ện     trả n . Do    L v  p  m n  ĩ  v  t  n  toán nên ngày 15/7/2024 Ngân 

  n        m  ứt quy n sử   n  t   v    uyển to n  ộ    n    n t  ếu s n  n  
quá   n t n   ến n  y 15/7/2024    L   n n  31.323.100  n . 

    t ờ    ểm 2023, l   su t         u   ỉn  t  l  2.77 /t án  v     L v  
p  m, p át s n  n  quá   n, áp   n  l   su t n  quá   n 150  l   su t v y tron  

  n. Đố  v     oản n  t n   ến n  y 14/02/2025,    L   n p ả  t  n  toán   o 
   n   n  tổn  số t  n l  39.337.300  n ; n uy n   n        ện v  n  ờ      

  ện   p p áp  ủ  n uy n   n, ôn    uyễn   ú   y u  ầu     án   ả  quyết: 
Buộ     L trả 39.337.300  n   tron    :    n  ố  31.323.100  n , t  n l   quá 

  n 8.014.200  n  ;    n   n  y u  ầu t ếp t   t n  l   t  n  y 15/02/2025  ến 
khi bà L trả  ết n  t  o   p   n  sử   n  t   t n   n     m:    y    n  ị   p 

t   t n   n     m   p   n  số 1853458;    u   oản v     u   ện p át   n  v  sử 
  n  t   t n   n   ủ     n   n         n t    t uận. 

Để   ứn  m n    o y u  ầu        ện  ủ  n uy n   n    nộp  á  t   l ệu, 
  ứn   ứ   m t  o   n        ện   m:   m tắt s o    t   t n   n  số 356480-

2102,    y    n  ị   p t   t n   n     m   p   n  số 1853458,    u   oản v  
   u   ện p át   n  v  sử   n  t   t n   n   ủ     n   n .   o   r ,   n     á  

t   l ệu,   ứn   ứ  ần t  ết   á   ảm  ảo t ủ t   tố t n  t  o quy  ịn  p áp luật 
 ể   ả  quyết v  án. 

   ron  quá tr n    ả  quyết v  án     án    t ến   n   ôn         ứn   ứ 
v        ả   ún  t  o tr n  t  t ủ t   tố t n  n  n     L vắn  m t   ôn     l  

 o             án tốn    t t ủ t   tố t n    p lệ t  o quy  ịn   ủ  p áp luật. 
Do   , p   n  ọp   ểm tr  v ệ     o nộp, t ếp  ận,  ôn         ứn   ứ  ị   n 

  ôn  t  m     v    ôn  t ến   n        ả       v   n uy n   n. 

    p   n t   s  t ẩm, 
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- Ông   uyễn   ú         ện   o    n   n       n x n xét xử vắn  m t. 
 ron    n x n vắn  m t, ôn    uyễn   ú   y u  ầu    L trả n    o    n   n  

 ến n  y xét xử s  t ẩm  14/02/2025  l  39.337.300  n   tron    :    n  ố  
31.323.100  n , t  n l   quá   n 8.014.200  n  . 

- Bà   uyễn K m   vắn  m t t   p   n t    ến lần       ôn     l   o. 

- Đ     ện   ện   ểm sát n  n   n t  n  p ố  ĩn   on  p át   ểu     ến: 

   v ệ  tu n t  o p áp luật tố t n :  uy tr n  n ận   n, t u t ập   ứn   ứ 

 ủ    ẩm p án  ún  tr n  t  t ủ t   tố t n ; v  t ờ    n xét xử  ảm  ảo  ún  
t ờ    n   uẩn  ị xét xử t  o quy  ịn  t   Đ  u 203  ủ  Bộ luật  ố t n    n s ; 

v   ộ    n  xét xử t      ện n uy n tắ  xét xử  ún  tr n  t  t ủ t   tố t n ; v ệ  
   p   n  p áp luật  ủ   á     n  s       t      ện n    m tú . 

   v ệ    ả  quyết v  án:  p   n   á  Đ  u 26, 35, 39, 147, 227  ủ  Bộ 

luật  ố t n    n s ;  á  Đ  u 100, 101, 103  ủ   uật Cá   ổ   ứ  t n   n ; 
  oản 2 Đ  u 26  ủ     ị quyết số 326/2016/ B  -QH14, ngày 30/12/2016 
 ủ  Ủy   n t  ờn  v   uố   ộ  v  án p  , lệ p       án: 

- C  p n ận y u  ầu        ện  ủ     n   n . Buộ       uyễn K m   trả 

c o    n   n  tổn  số t  n  ố , l   l  39.337.300  n  v  t  n l   p át s n  t  o 
t    t uận tron    p   n  t  n  y 15/02/2025   o  ến n  y t  n  toán  ứt n . 

- Buộ       uyễn K m     ịu án phí dân s  s  t ẩm t  o quy  ịnh pháp 
luật. 

Đ  n  s    ôn  xu t tr n    ứn   ứ n o m  . 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Căn  ứ v o t   l ệu,   ứn   ứ         x m xét t   p   n t  ,  ết quả tr n  
t n  t   p   n t  .  ộ    n  xét xử n ận  ịn :  

 1     tố t n :    n   n         ện y u  ầu    L trả 39.337.300  n ,     L 

vắn  m t tron  suốt quá tr n    ả  quyết v  án.  ét   ứn   ứ    tron     s  v  án 
v    n    n  ị xử vắn  m t  ủ     n  s  t   p   n t  ,  ộ    n  xét xử xá   ịn  
  y l    p   n  v y t   sản   n    n  t ứ  sử   n  t   t n   n       quy  ịn  

t   Đ  u 463  ủ  Bộ luật D n s  năm 2015;    L    trú t   t  n  p ố  , tỉn   ĩn  
Long. Căn  ứ   oản 3 Đ  u 26,   oản 1 Đ  u 35,   oản 1 Đ  u 39  ủ  Bộ luật  ố 

t n    n s  năm 2015, v  án t uộ  t ẩm quy n   ả  quyết  ủ      án n  n   n 
t  n  p ố  ĩn   on . 

Cá     n  s  vắn  m t t   p   n t   t  o quy  ịn  t     ểm     oản 2 Đ  u 

227, Đ  u 228  ủ  Bộ luật  ố t n    n s  v    ểm     oản 2 Đ  u 6  ủ     ị 
quyết số: 04/2017/  - Đ   n  y 05/5/2017  ủ   ộ    n    ẩm p án     án 

n  n   n tố    o, t ến   n  xét xử v  án vắn  m t  á     n  s . 

 2   ét y u  ầu        ện  ủ     n   n .  

 2.1     t  n  ố : Căn  ứ    y    n  ị   p t   t n   n     m   p   n  số 

1853458 v   số t   356480-2102                 n   n  v     L,   p   n  t ể 
  ện t   p át   n  số t  n 30.000.000  n  l     t ật; tron  quá tr n    ả  quyết 

v  án     án    t ôn   áo   o    L   ết y u  ầu        ện  ủ     n   n  v   á  
t ủ t   tố t n    p lệ t  o quy  ịn  t     oản 5 Đ  u 177, Đ  u 179  ủ  Bộ luật 
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 ố t n    n s  n  n     L vẫn vắn  m t;    L v  p  m n  ĩ  v  trả n  t     p 
  n ,   ứn   ứ n uy n   n     r   ể xá   ịn  y u  ầu l      ăn  ứ v    p p áp. 

Do   ,    n   n  y u  ầu    L trả t  n  ố  31.323.100  n  l        s     p 
n ận, p     p Đ  u 466  ủ  Bộ luật D n s  2015;  

[2.2]    t  n l  : Căn  ứ   p   n        n    t    t uận l   su t, xét t  y 
s  t    t uận mứ  l    ủ   á     n  s    ôn  p   t uộ  v o Bộ luật D n s  m  

        u   ỉn  t  o  uật Cá  tổ   ứ  t n   n ,       n t    t uận l   su t l  t  
n uyện n n  ăn  ứ  á  Đ  u 100, 101, 103, 104 v    ôn  t  số: 39/2016/  -

     n  y 30/12/2016  sử   ổ ,  ổ sun  t     ôn  t  12/2024/  -     n  y 
28/6/2024  v  v ệ     n   ẫn tổ   ứ  t n   n    o v y   n    n    ệt   m  ố  

v     á     n  t  o l   su t t    t uận. 

Do   , n uy n   n y u  ầu    L trả t  n l   p át s n  t  n  y 15/7/2024  ến 

n  y xét xử s  t ẩm  14/02/2025  t  o mứ  l   t    t uận v          u   ỉn  t   
  p   n  l        s     p n ận, t  n l           p n ận l  8.014.200  n , p   

  p Đ  u 23.2  ủ   ản    u   oản v     u   ện p át   n  v  sử   n  t   t n   n  
 ủa Ngân hàng. 

[3]    án p  :    n   n  y u  ầu    L trả 39.337.300  n ,       ộ    n  

xét xử    p n ận to n  ộ n n t  o quy  ịn  t     oản 2 Đ  u 26  ủ     ị quyết 
số: 326/2016/ B     14 n  y 30/12/2016 quy  ịn  v  mứ  t u, m ễn,   ảm, 
t u, nộp quản l  v  sử   n  án p   v  lệ p       án;  ị   n p ả    ịu to n  ộ án 

p     n s  s  t ẩm v   mứ  t u  05   ủ    á trị tr n     p  l  1.967.000  n ; 
 o n trả   o    n   n  t  n t m ứn  án p     n s  s  t ẩm    nộp.  

 ét qu n   ểm  ủ        ện   ện   ểm sát v  v ệ    ả  quyết v  án l  p   

  p v    ộ    n  xét xử. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH  

Căn  ứ   ểm     oản 2 Đ  u 227,   oản 3 Đ  u 228  ủ  Bộ luật  ố t n  
  n s  v    ểm     oản 2 Đ  u 6  ủ     ị quyết số: 04/2017/  - Đ   n  y 

05/5/2017  ủ   ộ    n    ẩm p án     án n  n   n tố    o; 

 p   n   á  Đ  u 100, 101, 103  ủ   uật Cá  tổ   ứ  t n   n  năm 2024; 
  ôn  t  số: 39/2016/  -     n  y 30/12/2016  sử   ổ ,  ổ sun  t     ôn  

t  12/2024/  -     n  y 28/6/2024 ; áp   n   á  Đ  u 463, 466  ủ  Bộ luật 
D n s  năm 2015;  

Căn  ứ Đ  u 147  ủ  Bộ luật  ố t n    n s ; áp   n    oản 2 Đ  u 26  ủ  
   ị quyết số: 326/2016/ B     14 n  y 30/12/2016 quy  ịn  v  mứ  t u, 

m ễn,   ảm, t u, nộp quản l  v  sử   n  án p   v  lệ p       án.  uy n xử: 

   V  nội dung  

C  p n ận y u  ầu        ện  ủ  Ngân hàng     n  m   Cổ p ần S;  

Buộ       uyễn K m      n  ĩ  v  trả cho    n   n      n  m   Cổ 

p ần S l  39.337.300  n   tron    :    n  ố  31.323.100  n , t  n l   quá   n 
8.014.200  n  . 
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Kể t  n  y t ếp t  o  ủ  n  y xét xử s  t ẩm  15/02/2025    o  ến     t   
  n  án xon ,   n p ả  t     n  án   n p ả  t ếp t     ịu   oản t  n l   quá   n 

 ủ  số t  n    n   ố       t  n  toán, t  o mứ  l   su t m   á    n t    t uận 
tron     y    n  ị   p t   t n   n     m   p   n   áp   n    o   ủ t   l  
  á     n   á n  n  số   p   n : 1853458, n  y 26/10/2021; số t   l  356480-

2102. 

   V   n ph  dân  ự  ơ  hẩm   

2.1. Buộ  bà   uyễn K m   p ả  nộp t  n án p     n s  s  t ẩm l  
1.967.000  n   một tr ệu    n trăm sáu m     ảy n   n   n  ; 

2.2.    n   n      n  m   Cổ p ần S      n ận l   t  n t m ứn  án p   l  
870.000  n   tám trăm  ảy m    n   n   n      nộp t  o    n l   t u t  n số  

0
 

0007383 n  y 31/10/2024 t   C             n  án   n s  t  n  p ố  ĩnh Long.  

 r ờn    p Bản án,  uyết  ịn       t     n  t  o quy  ịn  t   Đ  u 2  uật 
      n  án   n s  t      ờ       t     n  án   n s ,    ờ  p ả  t     n  án 
  n s     quy n t    t uận t     n  án, quy n y u  ầu t     n  án, t  n uyện t   

  n  án  o    ị   ỡn    ế t     n  án t  o quy  ịn  t    á  Đ  u 6, 7  v  9  uật 
      n  án   n s ; t ờ    ệu t     n  án      t      ện t  o quy  ịn  t   Đ  u 

30  uật       n  án   n s . 

Cá     n  s     quy n l m   n   án   áo tron  t ờ    n 15  m ờ  lăm  
ngày  ể t  n  y tuy n án,    n  s  vắn  m t t   p   n t   t   t ờ    n   án   áo 

t n  t  n  y n ận      Bản án  o        tốn    t   p lệ. 

Nơi nhận:                                                     
- Cá     n  s ; 
- C         ADS     ; 

- VKSND TPVL; 

-  A D tỉn    ; 

-   u   ,    s  v  án.                                                                                  

TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 
 

 
 

 
 

Đoàn Thị Kim Yến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


